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   TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            THÀNH PHỐ HÀ NỘI                    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                  -------------              --------------------------------- 

      Bản án số: 185/2017/HSST 

             Ngày: 22/9/2017     
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ---------------------------------------------- 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Củ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Hòa 

 Hội thẩm nhân dân: - Bà Vũ Thị Kim Thái 

                                           - Bà Phan Thị Nga 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: 

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 22/9/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 180/2017/HSST ngày 25/8/2017 đối với bị cáo:  

LƯU TUẤN A; sinh n¨m 1973 t¹i Hà Nội; hé khÈu thường tró và nơi ở: Ngõ B, 

phường P, quận, Hà Nội; nghÒ nghiÖp: (không); tr×nh ®é v¨n hoá: 7/10; con ông: Lưu 

Quang L (chết) và bà: Nguyễn Thị M (chết); vợ: Vũ Thị Thúy Q (đã ly hôn) và có một 

con (22 tuổi). 

Danh chØ b¶n số: 279 lËp ngµy 12/5/2017 t¹i CAQ H, Hà Nội.  

* 01 Tiền sự: Ngày 28/9/2010 Công an phường P bắt đi cai nghiện bắt buộc 24 

tháng. 

* 02 Tiền án: 

1. Ngày 21/6/1999 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án 09 năm tù về tội 

Mua bán trái phép chất ma túy.  

2. Ngày 20/12/2007 Tòa án nhân dân quận H kết án 24 tháng tù về tội Tàng trữ 

trái phép chất ma túy. 

Tạm giữ: 12/5/2017; tạm giam: 18/5/2017 - (Có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Lưu Quang V; sinh năm 1964; hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phố B, phường 

P, quận H, Hà Nội - (Có mặt). 

 

NHẬN THẤY 

 Lưu Tuấn A bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn H truy tè hµnh vi nh­ sau: 

Khoảng 18h15’ ngày 11/5/2017, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

Ma túy Công an quận H, làm nhiệm vụ tại trước cửa số 46 N, phường L, quận H, phát 

hiện Tuấn A điều khiển xe máy Honda AirBlade màu xám đen biển số 29C1-***** có 
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biểu hiện nghi vấn nên đã đưa Tuấn A cùng phương tiện về trụ sở Công an phường L 

để kiểm tra.  

Qua kiểm tra xe máy thu giữ tại phần vỏ ốp bên phải đầu xe máy của Tuấn A có 

một gói nhỏ dán băng dính màu đen bên trong có hai túi nylon chứa tinh thể màu trắng.  

 Ngoài ra còn thu giữ của Tuấn A: Một xe máy Honda AirBlade màu xám đen 

biển số 29C1-*****; một điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không có 

sim); một điện thoại di động Samsung Galaxy S6 V9S màu bạc (kèm một sim); một 

điện thoại Nokia 150 (kèm hai sim); một ví giả da màu đen bên trong có một Giấy 

phép lái xe, một Chứng minh thư nhân dân mang tên Lưu Tuấn A và 2.050.000đ. 

Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận H khám xét khẩn cấp nơi ở 

của Tuấn A tại số 67A ngõ 62 B, phường P, quận H, Hà Nội thu giữ: 100 túi nylon 

chưa sử dụng; 01 cân điện tử dán băng dính màu xanh; 06 túi nylon chứa tinh thể màu 

trắng; 01 viên nén hình tròn màu vàng, 02 viên nén hình tròn màu đỏ (hồng phiến) và 

01 viên nén hình tròn màu đỏ;   

Theo kết luận giám định: Tinh thể màu trắng bên trong hai túi nylon thu giữ của 

Lưu Tuấn Anh (khi bắt quả tang) đều là ma túy loại Methamphetamine, trọng lượng 

1,656 gam.  

Theo kết luận giám định: Số ma túy khi khám xét nơi ở của  Lưu Tuấn A:  

- Tinh thể màu trắng bên trong 06 túi nylon đều là ma túy loại 

Methamphetamine, tổng trọng lượng là 1,622 gam. 

-  01 viên nén hình tròn màu vàng là ma túy loại MDMA, trọng lượng: 0,259 gam. 

-  01 viên nén hình tròn màu đỏ là ma túy loại MDMA, trọng lượng: 0,335 gam. 

- 02 viên nén hình tròn màu đỏ là ma túy loại Methemphetamine, tổng trọng 

lượng: 0,211 gam. 

- 01 cân tiện tử dán băng dính màu xanh đen có dính ma túy loại 

Methamphetamine. 

Tại cơ quan điều tra Lưu Tuấn A khai nhận: Khoảng 13h00 ngày 09/5/2017 

Tuấn A đi đến khu vực đầu phố H, quận H, Hà Nội mua của một người phụ nữ không 

quen biết 03 gam ma túy “đá”, 02 viên thuốc lắc màu vàng và 02 viên “hồng phiến” 

với giá 2.500.000đ. Sau đó mang số ma túy trên về nhà dùng cân tiểu ly chia thành 08 

gói túi nhỏ. Đến 17h30’ ngày 11/5/2017 khi Tuấn A đang ở nhà có số điện thoại 

0915958*** của một thanh niên hỏi mua 02 gam ma túy “đá”, Tuấn A đồng ý bán với 

giá 600.000đ. Tuấn A lấy 02 túi ma túy “đá” quấn băng dính màu đen giấu vào ốp bên 

phải của xe máy Honda AirBlade biển số 29C1- ***** rồi điều khiển xe máy đi  giao 

ma túy, khi đến trước cửa số nhà 46 N, phường L, quận H, Hà Nội thì bị Công an kiểm 

tra bắt giữ như đã nêu trên. Ngoài ra Tuấn A khai còn cất giấu ma túy tại nhà riêng. 

Các tin nhắn có nội dung “A cho e 2g du nhe” là nội dung của thanh niên hẹn mua ma 

túy, 01 cân điện tử và 100 túi nylon Tuấn A mua về để chia nhỏ số ma túy bán kiếm 

lời. 

Chiếc xe máy Honda AirBlade biển số 29C1- *****, tra cứu xe đăng ký tên Lưu 

Tuấn A, ban đầu Tuấn A khai là xe của Tuấn A. Sau đó, Tuấn A thay đổi và khai chiếc 

xe máy của anh trai tên là Lưu Quang V, Tuấn A chỉ đứng tên đăng ký hộ.  

Anh Lưu Quang V trình bày: Chiếc xe máy Honda AirBlade biển số 29C1- 

***** do anh mua từ tháng 12/2016 vẫn sử dụng từ đó cho đến nay. Sau khi mua xe do 
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bận việc nên anh không đi đăng ký được, anh nhờ em trai là Tuấn A đứng tên đăng ký 

hộ. Ngày 11/5/2017 Tuấn A mượn xe của anh để đi thì bị Công an bắt giữ. Chiếc điện 

thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không có sim) là của anh đưa nhờ Tuấn A 

mang đi sửa hộ.  

  Chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S6 V9S màu bạc (kèm một sim) và 

một điện thoại Nokia 150 (kèm hai sim); một ví giả da màu đen bên trong có một Giấy 

phép lái xe, một Chứng minh nhân dân đều mang tên Lưu Tuấn A và số tiền 

2.050.000đ là tài sản cá nhân của Tuấn A. Ngày 11/5/2017 Tuấn A sử dụng điện thoại 

Nokia 150 liên lạc với đối tượng mua ma túy. 

Về đối tượng bán ma túy cho Tuấn A và đối tượng mua ma túy của Tuấn A do 

Tuấn A khai không biết rõ căn cước nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H 

không có điều kiện xác minh làm rõ để xử lý. 
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 176/CT-VKS  ngµy 16/8/2017 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn 

H truy tè Lưu Tuấn A vÒ téi “Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tuý” - theo kho¶n 1 Điều 194 

Bộ luật hình sự. 

T¹i phiªn toµ: BÞ c¸o khai nhận hành vi như đã khai tại cơ quan điều tra. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh V khai: Anh là anh trai 

của bị cáo Lưu Tuấn A. Chiếc xe máy Honda AirBlade biển số 29C1- ***** do anh bỏ 

tiền ra mua từ tháng 12/2016 và anh vẫn sử dụng từ đó cho đến nay. Sau khi mua xe do 

bận việc nên anh không đi đăng ký xe được, anh nhờ em trai là Tuấn A đi đăng ký xe 

và đứng tên trong Giấy đăng ký xe máy. Ngày 11/5/2017 Tuấn A mượn xe máy của 

anh để đi thì bị Công an bắt giữ. Việc Tuấn A mượn xe máy của anh để đi bán ma túy, 

anh không biết. Chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không có sim) 

là của anh đưa cho Tuấn A để nhờ Tuấn A mang đi sửa hộ. Nay anh có nguyện vọng 

xin lại xe máy, Đăng ký xe và chiếc điện thoại Sam Sung để sử dụng. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn H sau khi phân tích hành vi của bị cáo, 

hậu quả vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 khoản 5 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 

Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, xử ph¹t Lưu Tuấn A víi møc ¸n tõ 40 

đến 45 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Tang vật: Tịch thu, tiêu hủy ma túy, 100 túi nylon chưa qua sử dụng, một hộp 

nhỏ màu đen, một ví giả da đã cũ, ba sim điện thoại, một cân điện tử và một điện thoại 

di động Nokia 150 do bị cáo sử dụng để liên hệ mua bán ma túy. Trả bị cáo một Chứng 

minh thư nhân dân mang tên Lưu Tuấn A. Sung quỹ Nhà nước một điện thoại 

Samsung Galaxy S6 V9S màu bạc và số tiền 2.050.000 đồng thu giữ của bị cáo. Trả 

anh V một xe máy Honda AirBlade màu đen bạc biển số 29C1- *****, Giấy đăng ký 

xe và một điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không có sim). 

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận 

tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 

 

 

XÉT THẤY 
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Lưu Tuấn A mua ma túy mục đích để bán kiếm lời. Sau khi mua được ma túy, bị 

cáo mang về nhà chia thành nhiều túi nhỏ. Đến khoảng 18h15 ngày 11/5/2017 bị cáo 

mang 1,656 gam Methamphetamine đi bán, nhưng đang trên đường đi, chưa kịp giao 

ma túy cho kh¸ch đã bị Công an phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài ra, khi 

khám xét tại nơi ở của bị cáo còn thu 1,833 gam Methamphetamine; 0,594 gam 

MDMA và 01 cân tiện tử dán băng dính màu xanh đen có dính ma túy loại 

Methamphetamine. 

Như vậy, hµnh vi cña Lưu Tuấn A ph¹m téi “Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tuý”. 

Téi vµ h×nh ph¹t quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều 194 Bé luËt h×nh sù. 

Hµnh vi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m chÕ ®é ®éc quyÒn qu¶n 
lý chÊt ma tuý cña Nhµ n­íc vµ trËt tù an toµn x· héi.  

Nhân thân bị cáo có 01 tiền sự ngoài thời hiệu, và 02 tiền án. Trong đó tiền án 

năm 2007 đã được xóa án tích, tiền án năm 1999 chưa được xóa án tích, lần phạm tội 

này là Tái phạm. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù bị cáo không chịu tu dưỡng, rèn 

luyện. Do hám lời bị cáo đã bán ma túy trái phép. Vì vậy, cần thiết xét xử bị cáo và áp 

dông h×nh ph¹t tï. 

Khi cá thể hóa hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét để giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo vì khai báo thành khẩn. 

 Biện pháp tư pháp:  

+ Tiêu hủy ma túy, 100 túi nylon, 01 hộp nhỏ màu đen, 03 sim điện thoại, 01 cân 

điện tử và 01 ví giả da đã cũ. 

+ Điện thoại di động Nokia 150 do bị cáo sử dụng để liên hệ mua bán ma túy. 

Điện thoại đã cũ, giá trị sử dụng không còn nên cho tịch thu, tiêu hủy. 

+ Trả bị cáo Chứng minh thư nhân dân mang tên Lưu Tuấn A.  

+ Chiếc xe máy Honda AirBlade màu đen bạc biển số 29C1- *****, bị cáo và 

anh trai là Lưu Quang V đều khai tiền mua xe của anh V, bị cáo chỉ là người đứng tên 

đăng ký hộ, bị cáo mượn xe của anh V làm phương tiện đi bán ma tuý nhưng anh V 

không biết. Lời khai của bị cáo và anh V phù hợp nhau, xác định anh V là chủ sở hữu 

xe máy. Vì vậy, trả xe máy và Đăng ký xe cho anh V. 

Chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không có sim) là của anh 

V nhờ bị cáo mang đi sửa, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại 

điện thoại di động cho anh V.  

+ Áp dụng hình phạt bổ sung: Tịch thu số tiền 2.050.000 đồng và một điện thoại 

Samsung Galaxy S6 màu bạc thu của bị cáo để sung quỹ Nhà nước. 

* V× c¸c lÏ trªn, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyªn bè: LƯU TUẤN A ph¹m téi “Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tuý”. 

2. Áp dụng:  

+ kho¶n 1 và khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 

48; Điều 33 của Bé luËt h×nh sù. 

+ §iÒu 76; §iÒu 99; §iÒu 231; §iÒu 234 của  Bé luËt tè tông h×nh sù. 

3. Hình phạt: 
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Xử phạt: LƯU TUẤN A 42 (bốn hai ) tháng tù. Thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy 

12/5/2017. 

4. Biện pháp tư pháp:   

a. Tiêu hủy: 

+ Hai túi nylon chứa tinh thể màu trắng là Methamphetamnine, trọng lượng 

1,656g. 

+ Sáu túi nylon chứa tinh thể màu trắng là Methamphetamnine, trọng lượng 

1,622g; một viên nén hình tròn màu vàng là MDMA, trọng lượng 0,259g; một viên nén 

hình tròn màu đỏ là MDMA, trọng lượng 0,335g; hai viên nén hình tròn màu đỏ lửa là 

Methamphetamnine, trọng lượng 0,211g. 

+ Một trăm túi nylon. 

+ Một hộp nhỏ màu đen. 

+ Một cân điện tử 

+ Ba sim điện thoại di động. 

+ Một ví giả da đã cũ. 

+ Một điện thoại di động Nokia 150. 

b. Trả bị cáo một Chứng minh nhân dân mang tên Lưu Tuấn A. 

c. Trả anh Lưu Quang V một xe máy Honda AirBlade màu đen bạc, biển số 

29C1- *****, số khung:630572141***, số máy: IF63E1495***; Giấy đăng ký xe 

mang tên Lưu Tuấn A và một điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc (không 

có sim).  

d. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 2.050.000 đồng (hai triệu, năm mươi ngàn đồng) 

và một điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu bạc. 

 (Tang vật giữ tại Chi cục thi hành án Dân sự quận H - theo Biên bản ngày 

24/8/2017 và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 23/8/2017). 

5. Án phÝ, quyÒn kh¸ng c¸o:  

 BÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000® ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm vµ cã quyÒn kh¸ng c¸o trong 
h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có quyền kháng cáo về những 

vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. 
 

Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTP Hà Nội;                  ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
- VKSNDQ H; 

- THAQ H; 

- CAQ H; 

-  Bị cáo; 

- Người có quyền lợi,  

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ.     

                    Nguyễn Thị Hiền Hòa 

 


